	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRUNG TÂM  ĐT LÝ TỰ TRỌNG
	


BẢNG LIỆT KÊ CÁC LOẠI HỒ SƠ LƯU TRỮ TẠI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÝ TỰ TRỌNG
( Từ năm 1997 đến năm 2014)
	STT
	TÊN HỒ SƠ
	SỐ CV
	GHI CHÚ

	1
	Quyết định thành lập Ban Dạy nghề Ngắn hạn và Nâng bậc thợ
	1412/GD.DN – ngày 03/10/97
	

	2
	Quyết định thành lập Ban Dạy nghề Ngắn hạn và Nâng bậc thợ
	389/LTT – ngày 02/12/97
	

	3
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH về việc ban hành quy chế tạm thời về cấp và quản lý Bằng nghề, chứng chỉ nghề
	1536/7998/QĐ BLĐTBXH – ngày 01/12/1998
	

	4
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 01 mở ngày 01/10/1998 (từ số 01 đến 1307)
	
	

	5
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 02 mở ngày 06/01/2000 (từ số 01 đến 1119)
	
	

	6
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 03 mở ngày 18/10/2000 (từ số 01 đến 1011)
	
	

	7
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 04 mở ngày 29/11/2001 (từ số 01 đến 925)
	
	

	8
	Sổ cấp chứng nhận bậc nghề - Cuốn 04 mở ngày 02/02/1998 (từ số 01 đến 1028)
	
	

	9
	Sổ cấp chứng chỉ A, B Tin học - Cuốn 01 mở ngày 17/11/1998 (từ số 01 đến )
	
	

	10
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 05 mở ngày 29/11/2001 (từ số 01 đến 925)
	
	

	11
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 06 mở ngày 14/3/2003 (từ số 01 đến 624)
	
	

	12
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 07 mở ngày 14/10/2003 (từ số 01 đến 718)
	
	

	13
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Cuốn 08 mở ngày 14/6/2004 (từ số 01 đến 533)
	
	

	14
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2005 - mở ngày 17/01/2005 (từ số 01 đến 602)
	
	

	15
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2006 - mở ngày 09/01/2006 (từ số 01 đến 690)
	
	


	16
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2007 - mở ngày 05/01/2007 (từ số 01 đến 738)
	
	

	17
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2008 - mở ngày 11/3/2008 (từ số 01 đến 571)
	
	

	18
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2009 - mở ngày 05/01/2009 (từ số 572 đến 1060)
	
	

	19
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2010 - mở ngày 30/01/2010 (từ số 1061 đến 1375)
	
	

	20
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2011 - mở ngày 05/01/2011 (từ số 1376 đến 17860)
	
	

	21
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2012 - mở ngày 10/01/2012 (từ số 01 đến 229)
	
	

	22
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2013 - mở ngày 31/01/2013 (từ số 01 đến 171)
	
	

	23
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2014 - mở ngày 02/01/2014 (từ số 01 đến 230)
	
	

	24
	Sổ cấp chứng chỉ nghề - Năm 2015 - mở ngày 09/02/2014 (từ số 01 đến 194)
	
	

	25
	Sổ cấp chứng chỉ A – B Tin học – Từ năm 1997  đến năm  2007
	
	

	26
	Sổ cấp chứng chỉ A Tin học- Năm 2008 - mở ngày 03/11/2008 (từ số 01 đến 422)
	
	

	27
	Sổ cấp chứng chỉ B Tin học- Năm 2009 - mở ngày 7/05/2009 (từ số 01 đến 105)
	
	

	28
	Sổ cấp chứng chỉ A Tin học- Năm 2012 - mở ngày 25/6/2012 (từ số 01 đến 72)
	
	

	29
	Sổ cấp chứng chỉ A Tin học- Năm 2013 - mở ngày 29/05/2013 (từ số 01 đến 44)
	
	

	30
	Sổ cấp chứng chỉ A B Tin học- Năm 2014- mở ngày 01/01//2014 (từ số 01 đến 29)
	
	

	31
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 1998
	
	

	32
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 1999
	
	

	33
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2000
	
	

	34
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2001
	
	

	35
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2002
	
	

	36
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2003
	
	

	37
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2004
	
	

	38
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2005
	
	

	39
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2006
	
	

	40
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2007
	
	

	41
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2008
	
	

	42
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2009
	
	

	43
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2010
	
	

	44
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2012
	
	

	45
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2013
	
	

	46
	Bảng Kết quả học tập + Hồ sơ thi nâng bậc Năm 2014
	
	

	47
	Chương trình Dạy nghề thường xuyên Năm 2010
	
	


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2015

















      Người lập bảng

 
















         Đỗ Thị Tâm

